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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho : 

    A. Nhân dân lao động Anh                                             B. Quí tộc cũ 

    C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới                                  D. Vua nước Anh 

Câu 2. Giêm- Oát phát minh ra máy hơi nước vào năm nào? 

     A. 1769                                                                           B. 1764 

     C. 1784                                                                           D. 1785 

Câu 3: Quý tộc mới lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản  nào? 

A. Cách mạng Anh       B. Cách mạng Mỹ        C. Cách mạng Mỹ và Anh        D. Cách mạng Hà Lan. 

 

Câu 4: Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai? 

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê.                      B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te. 

C. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ.                        D. Ô-oen,, Vôn-te, Rút-xô. 

Câu 5. Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân chống lại tư sản là? 

      A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.       B. Mít tinh, biểu tình 

      C. Khởi nghĩa vũ trang.                                D. Bãi công 

Câu 6. Công xã Pari là nhà nước kiểu mới vì? 

    A. Đây là bộ máy nhà nước tiến bộ đầu tiên trên thế giới do nhân dân lao động Pari bầu ra. 

B. Hội đồng công xã Pari vừa là cơ lập pháp vừa là cơ quan hành pháp, chịu trách nhiệm trước nhân dân  

và có thể bị bãi miễn. 

     C. Công xã Pari ban hành nhiều chính sách xã hội tiến bộ. 

     D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. 

Câu 7: Giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu? 

     A. Hà Lan          B. Anh               C. Pháp                  D. Đức 

 

Câu 8. Trong cách mạng công nghiệp máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên trong ngành: 

    A. Nông nghiệp.                                          B. Công nghiệp khai khoáng. 

   C. Công nghiệp dệt .                                     D. Giao thông vận tải. 

  Câu 9. Cách mạng Tân Hợi (1911). 



    A. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.     C. Là cuộc khởi nghĩa nông dân 

    B. Là cuộc cách mạng vô sản                   D. Là cuộc biểu tình của công nhân, trí thức 

Câu 10. Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga do Lê-nin thành lập là Đảng của : 

A. Phong kiến                    B.Tư sản                         C. Nông dân                             D.Vô sản 

Câu 11. Ý nào sau đây không thuộc chính sách cai cai trị của chính quyền thực dân Anh ở Ấn Độ ? 

A. Xây dựng bộ máy chính quyền cai trị Ấn Độ một cách trực tiếp 

B. Thực hiện chính sách vơ vét ,bóc lột Ấn Độ một cách thậm tệ 

C. Thực hiện chính sách chia để trị 

D. Khuyến khích phát triển nền văn hoá dân tộc hòng xoa dịu tinh thần phản kháng của nhân dân Ấn Độ 

Câu 12. Hãy nối nước đế quốc ở cột trái với đặc điểm chủ yếu của nước đó ở cột phải : 

A Nối B 

  A. Anh  1. Đế quốc cho vay lãi. 

  B. Pháp  2. Đế quốc thực dân. 

  C. Đức  3. Đế quốc  các “ông vua” công nghiệp. 

  D. Mĩ  4. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến. 

 

Câu 13. Nội dung chủ yếu của phong trào chống Pháp  ở nước ta của những người Tân học? 

A. cổ vũ mở mang công thương bản xứ,                                    B. khuyến khích học tập         

         C. chống thủ cựu, bỏ hủ tục, chống mê tín dị đoan                 D. Tất cả  A, B, C đều đúng 

Câu 14: Máy móc đầu tiên xuất hiện ở  

A. Pháp                       B. Đức                           C. Mỹ                                  D. Anh 

Câu 15: Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai? 

B. A. Lương Khải Siêu    B. Khang Hữu Vi   C. Vua Quang Tự      D. Tôn Trung Sơn 

Câu 16. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện? 

C. A. Quý tộc mới          B. Tư sản và vô sản         C. Tư sản và tiểu tư sản     D. Tư sản và thợ thủ 

Câu 17: Thành tựu cơ bản nhất trong nền công nghiệp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì? 

A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến. 

B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời. 

C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. 

D. Phát triển nghề khai thác mở. 

Câu 18: Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII-XIX là gì? 

A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh. 

B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật. 

C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát triển. 

D. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lý của thần học. 



Câu 19: Thuyết vạn vật hấp dẫn là của ai? 

A. Niu-tơn               B. Lô-mô-nô-xốp                     C. Puốc-kin-giơ                D. Đác-uyn 

 

Câu 20: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì? 

A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển. 

B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển. 

C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển. 

D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN  

 

1. Khu vực Đông Nam Á.hiện nay gồm bao nhiêu quốc gia? Kể tên? Vì sao khu vực Đông Nam Á trở 

thành đối tượng xâm lược của tư bản phương Tây? Nguyên nhân các phong trào đấu tranh giải phóng 

dân tộc ở ĐNÁ đều thất bai? 

- Khu vực Đông Nam Á:hiện nay gồm .................quốc gia 

* kể tên: 

..................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

* Khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của tư bản phương Tây, vì:  

  - Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng, 

-Giàu tài nguyên thiên nhiên, 

-  Chế độ phong kiến đang lâm vào khủng hoảng, suy yếu… 

-  Các nước phương Tây đang trên đà phát triển, dẫn đến nhu cầu về nguyên liệu, thị trường… 

* Nguyên nhân thất bại: 

- Lực lượng của các nước thực dân phương Tây còn mạnh  

- Chính quyền phong kiến ở các nước đầu hàng, làm tay sai. 

- Các cuộc đấu tranh của nhân dân còn diễn ra lẻ tẻ, chưa có tổ chức và lãnh đạo chặt chẽ… 

2/ Tại sao nói cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? 

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................................................ 
 



3/ Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga (1905-1907). Tại sao Cách mạng Nga (1905-

1907) là một cuộc Cách mạng tư sản kiểu mới? 

• Nguyên nhân: 

+ Nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống công nhân rất cực khổ. 

+ Nga hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh với Nhật để tranh giành thuộc địa, bị thất bại nặng nề, 

càng làm cho nhân dân chán ghét chế độ.  

→ Nhiều cuộc bãi công nổ ra với những khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế “, ”Đả đảo chiến tranh”,… 

• Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga (1905-1907) 

+Làm lung lay chính phủ Nga hoàng và bọn tư sản. 

+ Là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới. 

 

• Tại sao Cách mạng Nga (1905-1907) là một cuộc Cách mạng tư sản kiểu mới? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
4. Tại sao Trung Quốc bị các nước ĐQ xâu xé? Thống kê các phong trào đấu tranh của nhân dân  

cuối TK XIX- đầu XX? Ý nghiã lịch sử CM Tân Hợi? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 


